
ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN  PHÚ VANG                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Số:  83/KH-UBND                                         Phú Vang, ngày  09  tháng 5  năm 2019 
   

KẾ HOẠCH 

Về triển khai xây dựng Bảng giá đất năm 2020  

áp dụng cho thời gian 05 năm (2020-2024) 
 
 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về giá đất; 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều 

chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất và Quyết định số 

1351/QĐ-BTNMT ngày 04/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đính 

chính Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT; 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 

709/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 20/02/2019 và triển khai Quyết định số 822/QĐ-UBND 

ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh; 

 Căn cứ tình hình thực tế về chuyển nhượng quyền sử dụng đất các loại đất và 

tình hình phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn huyện Phú Vang trong thời gian 01/7/2017 đến 01/7/2019, UBND huyện Phú 

Vang xây dựng kế hoạch thực hiện điều tra, khảo sát giá đất năm 2020 và xây dựng 

bảng giá đất năm 2020 áp dụng cho thời gian 05 năm (2020-2024) trên địa bàn huyện 

như sau: 

1. Tình hình thực hiện giá đất 05 năm (2015-2019): 

 a) Thuận lợi: Việc triển khai thực hiện Bảng giá các loại đất 05 năm (2015-

2019) trên địa bàn huyện đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong các lĩnh vực như: 

- Lĩnh vực giải phóng mặt bằng: Việc áp giá bồi thường, hỗ trợ về đất nhìn 

chung được nhân dân và tổ chức đồng tình. Đặc biệt là việc xác định vị trí đất sản 

xuất nông nghiệp đã đánh giá đúng hạng đất (chất lượng đất); Việc ban hành kịp thời 

Hệ số điều chỉnh giá đất hằng năm và Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường 

khi nhà nước thu hồi đất đã tạo nhiều thuận lợi cho việc tính toán hỗ trợ cho người 

dân khi bị thu hồi đất. 

- Lĩnh vực thu tiền sử dụng: Việc áp dụng giá đất ở 05 năm (2015-2019) để 

thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất giữa các loại 

đất với nhau được người dân chấp nhận. Đặc biệt là việc phân khu vực, vị trí cụ thể, 

chi tiết giá đất ở đến từng đơn vị xã, thị trấn và các khu vực giáp ranh của huyện tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng để người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính. 

b) Khó khăn tồn tại: Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, khi áp dụng Bảng giá 

các loại đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn còn bốc lộ một số tồn tại như: Việc quy 

định giá đất ở một số địa bàn (Phú Thượng, Thuận An, Phú Mỹ,...), một số tuyến 

đường (Quốc lộ 49A, Quốc lộ 49B, Tỉnh lộ 10A qua Khu C - Đô thị mới An Vân 



Dương…) còn thấp so với giá thị trường; một số nhóm xã nông thôn áp dụng chung 

mức giá đất ở theo khu vực còn chưa hợp lý;... đã gây thất thu không nhỏ trong việc 

thu tiền sử dụng đất và gây khó khăn trong việc áp giá bồi thường thiệt hại về đất ở.  

c) Một số kiến nghị: Từ những khó khăn tồn tại nêu trên, UBND huyện Phú 

Vang kiến nghị một số nội dung sau: 

- Do giá thị trường chuyển nhượng QSD đất một số địa bàn, tuyến đường có sự 

chênh lệch lớn so với giá đất ở 05 năm (2015-2019), trong năm 2020 đề nghị giá đất 

ở cần phải điều chỉnh tăng cho phù hợp với thực tế và phù hợp với khung giá đất do 

Chính phủ ban hành theo Luật Đất đai năm 2013. 

- Đề nghị điều chỉnh, bổ sung vào Bảng giá các loại đất các tuyến đường tại thị 

trấn Thuận An và Phú Đa vì đã được Tỉnh, Huyện đầu tư hạ tầng khang trang và 

Tuyến Quốc lộ 49A tại xã Phú Thượng cần điều chỉnh tăng cho phù hợp với thực tế. 

2. Kế hoạch tổ chức điều tra giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 

2020 để đề xuất xây dựng Bảng giá đất 05 năm (2020-2024): 

UBND huyện Phú Vang xây dựng kế hoạch chọn điểm, đối tượng và số phiếu 

điều tra để thực hiện điều tra, khảo sát, thống kê, báo cáo giá chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất năm trong thời gian từ 01/07/2017 đến 01/7/2019 làm cơ sở đề xuất xây 

dựng Bảng giá các loại đất năm 2020 áp dụng cho thời gian 05 năm (2020-2024) trên 

địa bàn huyện như sau: 

 a) Chọn điểm điều tra: Điểm điều tra được xác định theo đơn vị hành chính 

cấp xã. Việc chọn điểm điều tra phải đảm bảo yêu các cầu sau:  

 - Số xã, thị trấn được chọn làm điểm điều tra phải đạt từ 50% trở lên so với 

tổng số xã, thị trấn. 

 - Số xã, thị trấn được chọn làm điểm điều tra phải đại diện cho loại đất điều tra 

và được phân bố đều trên địa bàn huyện. 

 * Từ các yêu cầu trên, dự kiến chọn điểm điều tra tại các đơn vị sau: Thuận 

An, Phú Đa, Phú Thượng, Phú Dương, Phú An, Phú Thanh, Vinh Thanh, Phú Mỹ, 

Phú Xuân, Phú Hồ, Phú Hải, Vinh Phú; Vinh Thái; Vinh Hà (14 điểm). 

 b) Chọn đối tượng (thửa đất) điều tra: Tại mỗi điểm điều tra, khảo sát, số 

lượng thửa đất cần điều tra, khảo sát đối với từng loại đất phải đạt từ 50% thửa trở lên 

trong tổng số thửa đất của loại đất đó đã chuyển nhượng thành công trong năm điều 

tra (thời gian 01/7/2017 đến 01/7/2019, nhưng không ít hơn 03 thửa). Đối với loại đất 

cho thu nhập mà trong năm điều tra không có thửa đất nào được chuyển nhượng 

thành công hoặc được đấu giá thành công thì số lượng thửa đất cần điều tra, khảo sát 

thông tin về thu nhập phải đạt từ 03 thửa trở lên.  

c) Số phiếu điều tra: Dự kiến số lượng phiếu điều xây dựng Bảng giá đất tại 

14 điểm điều tra khoảng 550 phiếu. 

 3. Thời gian thực hiện: 

 a) Từ ngày 03/5/2019 đến ngày 30/5/2019: Tổ chức điều tra, khảo sát giá 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất thị trường, các yếu tố tự nhiên, kinh tế xã hội ảnh 

hưởng đến giá đất tại điểm điều tra trên địa bàn huyện. 

 b) Từ ngày 01/6/2019 đến ngày 20/6/2019: Tổng hợp báo cáo kết quả điều 

tra, khảo sát giá chuyển nhượng QSD đất và xây dựng phương án giá đất năm 2020 

áp dụng cho thời gian 05 năm (2020-2024) của huyện để thông qua Thường trực 

HĐND huyện. 



 c) Từ ngày 21/6/2019 đến ngày 24/6/2019: Hoàn chỉnh phương án giá đất và 

hồ sơ điều tra giá đất năm 2020 trình Sở Tài nguyên và Môi trường (Cơ quan thường 

trực Ban Chỉ đạo tỉnh).  
  

Trên đây là kế hoạch thực hiện xây dựng Bảng giá đất các loại đất năm 2020 áp 

dụng cho thời gian 05 năm (2020-2024) trên địa bàn huyện. UBND huyện đề nghị 

Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND 

các xã, thị trấn, tổ công tác triển khai thực hiện đúng theo nội dung, thời gian và báo 

cáo UBND huyện theo quy định./. 
  

Nơi nhận:                                                                      TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

- UBND tỉnh (b/c);                                                                    KT.CHỦ TỊCH                          

- TT.HĐND huyện (b/c);                                                              PHÓ CHỦ TỊCH 

- Sở TNMT; TC;                                                                            

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng TNMT, TCKH, 

  TT.PTQĐ, Tổ công tác huyện;  

- Lưu VT.                                                                                                  

 

                                                                                               Trần Thanh Long 
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